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PHẦN NỘI DUNG
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Xuất phát điểm
	Xuất phát từ thực tế đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hiện nay, cùng với việc sinh viên còn gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn phương pháp học hiệu quả đối với môn học mang tính lý luận cao nên tác giả đã chọn đề tài: “Ứng dụng dạy học bằng  phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy trong môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin tại trường”.
2. Lý do
Đất nước ta đã và đang bước sang một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của sự đổi mới và hội nhập quốc tế. Quá trình đó thực sự đã, đang đặt ra những yêu cầu và nhiệm vụ cấp thiết đối với các cấp, các ngành, trong đó có ngành giáo dục. Đó là phải đào tạo được đội ngũ nhân lực có kiến thức chuyên môn hóa cao, kĩ năng chuyên nghiệp và có khả năng vận dụng những tri thức, kỹ năng đã được đào tạo vào quá trình lao động sản xuất nhằm sáng tạo, cải tiến năng suất, chất lượng để mang lại hiệu quả cao trong công việc. 
         	Trong quá trình đổi mới đồng bộ nền giáo dục Việt Nam mà trong đó có đổi mới hệ thống giáo dục cao đẳng nói riêng, vấn đề đổi mới phương pháp dạy học đang là vấn đề quan tâm hàng đầu. Ở Khoản 4, Điều 2 của Luật Giáo dục ban hành năm 2005 chỉ ra rằng: “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; Bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên”. Trước tình hình đó, đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải không ngừng đổi mới, cải tiến phương pháp… để trong mỗi tiết giảng, sinh viên sẽ được hoạt động nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn và quan trọng là được suy nghĩ nhiều hơn trên con đường chủ động chiếm lĩnh tri thức.  Từ đó, nhiều phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên đã được sử dụng, trong đó phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy chiếm vị trí quan trọng hiện nay và mang lại hiệu quả cao.
Theo Tony Buzan -  người đầu tiên tìm hiểu và sáng tạo ra sơ đồ tư duy thì:  Sơ đồ tư duy là một hình thức ghi chép sử dụng màu sắc và hình ảnh nhằm tìm tòi đào sâu, mở rộng một ý tưởng, tóm tắt những ý chính của một nội dung, hệ thống hoá một chủ đề. Ở giữa bản đồ là một ý tưởng hay một hình ảnh trung tâm. Ý tưởng hay hình ảnh trung tâm này sẽ được phát triển bằng các nhánh tượng trưng cho các ý chính và đều được nối với các ý trung tâm. Với phương thức tiến dần từ trung tâm ra xung quanh, bản đồ tư duy khiến tư duy con người cũng phải hoạt động tương tự. Từ đó các ý tưởng của con người sẽ phát triển. Sơ đồ tư duy vì thế đã được nghiên cứu ứng dụng ở nhiều lĩnh vực, trong đó có dạy học. Và đặc biệt là những môn lý luận chính trị như môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.
Đối với sinh viên hiện nay, môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác – Lênin luôn là môn học khô khan, khó hiểu, không liên quan gì đến chuyên môn nghề nghiệp, hầu hết các em học chỉ để đối phó chứ không hứng thú với môn học, các em còn gặp khó khăn trong việc ghi chép, ghi nhớ, tái hiện kiến thức, nên kết quả học tập chưa cao. Vì vậy, nghiên cứu ứng dụng sơ đồ tư duy trong thiết kế nội dung, hướng dẫn hoạt động cho sinh viên trong giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện theo nguyên tắc lấy sinh viên làm trung tâm nhằm phát huy tính chủ động, tích cực, tự giác và sáng tạo của sinh viên trong hoạt động dạy học.
3. Tầm quan trọng
Ngày nay, dạy học không chỉ là truyền tải tri thức đến người học một cách đơn thuần như cách dạy truyền thống trước kia mà quan trọng hơn là trau dồi một phương pháp luận khoa học, khả năng tự nghiên cứu, tự làm việc sáng tạo cho người học. Nhưng thực tế đa số sinh viên còn thụ động, ghi nhớ kiến thức một cách máy móc theo kiểu học thuộc lòng, học vẹt, thuộc nhưng không nhớ được kiến thực trọng tâm, không nắm được những sự kiện nổi bật, không biết  liên tưởng, liên kết các kiến thức liên quan với nhau. Vì vậy mà chưa kích thích được tư duy sáng tạo của người học. Dạy học bằng sơ đồ tư duy sẽ giúp sinh viên có một phương pháp học tập hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng của bộ não.
Sơ đồ tư duy là công cụ trực quan hữu ích cho quá trình dạy học của giáo viên. Với những hình ảnh trực quan giúp con người có thể sử dụng nhiều giác quan vào quá trình học tập, từ đó người học hiểu sâu hơn, nhớ chính xác và vận dụng kiến thức linh hoạt trong học tập và cuộc sống. Sơ đồ tư duy giúp sinh viên giảm được khối lượng công việc, thuận lợi trong quá trình học tập như: ghi chép ngắn gọn, ghi nhớ nhanh, chính xác, tái hiện, trình bày tri thức đã học linh hoạt, nâng cao sức mạnh tư duy, khả năng thuyết trình khoa học.
4. Phạm vi ứng dụng của sáng kiến, kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật
Đề tài sẽ được ứng dụng trong hoạt động dạy và học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin tại trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng
II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN SÁNG KIẾN, KINH NGHIỆM, CẢI TIẾN KỸ THUẬT
1. A. Kế hoạch thực hiện: 
1/. Giai đoạn 1: 
- Thời gian thực hiện: 15/01/2013 – 15/04/2012              
- Công việc tiến hành: Tìm hiểu tài liệu và nghiên cứu tài liệu
2/. Giai đoạn 2:
- Thời gian thực hiện: 15/04/2013 – 15/08/2013.        
- Công việc tiến hành: Khảo sát thực tiễn ở một số lớp, tham khảo ý kiến của đồng nghiệp về vấn đề nghiên cứu.
3/. Giai đoạn 3:
- Thời gian thực hiện: 15/08/2013 – 25/12/2013.        
- Công việc tiến hành: Biên soạn thành báo cáo
C. Mặt tích cực và hạn chế của sáng kiến kinh nghiệm
Tích cực
	Sơ đồ tư duy giúp sinh viên học tập một cách tích cực. Với bản đồ tư duy giáo viên và sinh viên có thể trình bày các ý tưởng một cách rõ ràng, tóm tắt nội dung bài học và hệ thống hóa tốt kiến thức đã học, tăng cường khả năng ghi nhớ, đưa ra ý tưởng mới sáng tạo. Việc sinh viên trực tiếp vẽ sơ đồ tư duy vừa phát triển khiếu thẩm mỹ, óc hội họa lại vừa phát huy khả năng sáng tạo của bản thân, khi vẽ các giản đồ theo ý tưởng của mình, ghi theo cách của mình giúp cho sinh viên dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thuộc, rèn luyện cách học và làm việc khoa học, độc lập.
Sơ đồ tư duy giúp ghi nhớ tốt hơn. Sơ đồ tư duy được thiết kế với cách ghi chép thông tin bằng ký tự, đường thẳng, con số, hình ảnh, màu sắc đã khai thác tối đa hoạt động của cả hai bán cầu não cho việc tiếp nhận, xử lý và lưu giữ thông tin giúp người học nhớ nhanh, hiệu quả và biết cách liên tưởng một cách sáng tạo. Vì thế, chúng ta có thể vận dụng sơ đồ tư duy vào tất cả các khâu trong quá trình dạy học từ kiểm tra bài cũ, đến dạy kiến thức mới hay khâu củng cố kiến thức qua mỗi bài, mỗi chương.
Sơ đồ tư duy giúp tiết kiệm được thời gian công sức. Trong học tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin được quy định với thời lượng kiến thức dài, nếu dạy theo cách truyền thống sẽ không truyền đạt hết thông tin. Nhờ vào việc tận dụng những từ khóa với hình ảnh sáng tạo của sơ đồ tư duy nên với một lượng kiến thức khá nhiều của môn học có thể được ghi chú hết sức ngắn gọn trong một trang, mà không bỏ sót bất kỳ thông tin quan trọng nào của bộ môn. Ngay cả với nội dung sinh viên chưa được nghe giảng nhưng vẫn có thể chuẩn bị bài trước với sơ đồ tư duy. Từ đó giúp sinh viên chủ động trong việc tiếp thu kiến thức mới, đồng thời giảm áp lực cho người dạy khi thực hiện tiết dạy của mình.
Sơ đồ tư duy cung cấp bức tranh tổng thể. Với phương pháp sơ đồ tư duy trong giảng dạy từng bước giáo viên sẽ giúp sinh viên tìm hiểu dần kiến thức bài học. Bắt đầu bằng những kiến thức trọng tâm, giáo viên sẽ giúp sinh viên tái hiện những nội dung lớn xoay quanh trọng tâm, những ý nhỏ trong từng ý lớn cho đến khi kết thúc bài học cũng là khi kiến thức tổng quát sẽ được thể hiện trên sơ đồ.
	Sơ đồ tư duy giúp cho việc củng cố, khái quát nội dung và ôn tập hiệu quả hơn. Với cách dạy truyền thống, sinh viên thường ghi chép và thực hiện kiến thức theo một trật tự nhất định nên khả năng nhớ kiến thức sẽ không theo logic. Sử dụng bản đồ tư duy, sinh viên sẽ khắc phục được hạn chế ấy. Khi kết thúc nội dung bài học hoặc của chương, sinh viên chỉ cần nhìn vào sơ đồ tư duy  là có thể tái hiện được nội dung bài học. Đến khi ôn thi thì sơ đồ tư duy lại là một công cụ hoàn hảo cho việc ôn tập. Vì nó cho phép sinh viên thâu tóm tất cả những gì họ biết và tất cả những gì họ cần biết thành một tài liệu khảo của riêng mình, và khi muốn ôn tập lại một đơn vị kiến thức họ chỉ cần nhìn vào sơ đồ tư duy là có thể tái hiện được nội dung một cách chi tiết, cụ thể mà không bỏ sót thông tin quan trọng nào.
	Sơ đồ tư duy là một công cụ có tính khả thi cao. Bất kỳ giáo viên nào cũng có thể áp dụng với điều kiện cơ sở vật chất nào của nhà trường. Bởi vì giáo viên hay sinh viên có thể thực hiện trên giấy, bảng, bằng cách sử dụng bút màu, phấn màu hoặc sử dụng phần mềm (Mind Map) với sự hỗ trợ của máy tính.
	Hạn chế
	Trong giảng dạy không có phương pháp nào được coi là vạn năng. Vì vậy, sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học cũng có hai mặt, bên cạnh những ưu điểm vượt trội của của nó thì cũng còn những nhược điểm. Đó là:
 	Mất nhiều thời gian: để bài giảng hay, sinh động và hiệu quả thì khi thiết kế sơ đồ tư duy đòi hỏi phải tốn nhiều công sức. Nếu sử dụng bằng phần mềm với sự hỗ trợ của máy tính thì nhiều giáo viên cao tuổi việc sử dụng tin học còn gặp nhiều khó khăn.
	Đòi hỏi sinh viên phải có khả năng phân tích, khái quát cao, nắm vững kiến thức không thì dễ rơi vào trình bày những ý vụn vặt, không liên kết được vấn đề.
	Sinh viên nếu không hiểu được ý nghĩa của màu sắc đóng vai trò là dẫn đường của kiến thức thì thường sử dụng một cách tùy tiện, kỹ năng sắp xếp các nhánh để có thẩm mỹ chưa đạt yêu cầu.
	Với đặc thù của môn học mang tính lý luận cao, cùng với việc không có nhiều thời gian nên khi thiết kế sơ đồ tư duy, sinh viên sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cụm từ trung tâm (hay hình ảnh) để khái quát chủ đề. Từ đó sẽ dẫn đến tình trạng lạc đề nếu chủ đề không rõ ràng. đồng thời, sinh viên thường không phân biệt được đâu là nhánh cấp 1 mang ý chính làm rõ chủ đề hay nhánh cấp 2 mang ý phụ làm rõ mỗi ý chính…
	Nếu sinh viên làm việc độc lập thì khó khăn trong khi làm bài, còn nếu thực hiện theo nhóm thì sẽ có những thành viên ỷ lại vào nhóm mà tham gia một cách chiếu lệ dẫn đến việc đánh giá kết quả sẽ không thực chất.
D. KẾT LUẬN
	Nâng cao chất lượng đào tạo là một vấn đề mà tất cả các cấp, các ngành đều quan tâm, đặc biệt trong quá trình hội nhập và cạnh tranh toàn cầu hiện nay. Quá trình nâng cao chất lượng đào tạo đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ của nhiều yếu tố, trong đó phương pháp dạy học có một vai trò đặc biệt quan trọng. Trong giảng dạy, mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, đòi hỏi người giáo viên phải áp dụng một cách linh hoạt các phương pháp để đạt hiệu quả cao nhất.
	Ứng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin có ý nghĩa quan trọng vì nó giúp cho người học có thể tận dụng thời gian để nâng cao chất lượng học tập, giúp cho họ đào sâu những tri thức thu lượm được trong khoảng thời gian có hạn ở trên lớp, phát huy năng lực độc lập tư duy, rèn luyện kĩ năng. 
	Để việc ứng dụng sơ đồ tư duy có hiệu quả, cần có sự cố gắng, nỗ lực từ phía nhà trường, giáo viên cũng như các em học sinh, sinh viên.
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]	Về phía Nhà trường: Nhanh chóng kiện toàn cơ sở vật chất, xây dựng các phòng học đa năng với đầy đủ trang thiết bị, các phương tiện hiện đại, sẵn sàng đưa vào sử dụng khi giáo viên có nhu cầu. Việc bố trí số lượng sinh viên trong lớp cũng là điều kiện quan trọng cho hoạt động đổi mới phương pháp và sử dụng phương tiện dạy học hiện đại. Nếu như số lượng sinh viên quá đông, giáo viên khó có thể áp dụng những phương pháp để kích thích tính tích cực ở sinh viên.
	Đối với giáo viên: Cần chuẩn bị một lượng kiến thức lớn, thường xuyên cập nhật thông tin, có như vậy bài giảng mới mang tính thuyết phục cao. Giáo viên phải nắm chắc các quy trình trong việc thiết kế bài giảng, biết sử dụng phương tiện, trang thiết bị dạy học hiện đại một các thuần thục nhuần nhuyễn để mang lại cho sinh viên giờ giảng đầy hấp dẫn và hứng thú. Với mỗi sơ đồ tư duy của sinh viên, giáo viên cần hướng dẫn chỉ ra cho các em thấy những ưu điểm để tiếp tục phát huy cũng như hạn chế cần khắc phục để bài học đạt được hiệu quả. Giáo viên phải luôn động viên, khích lệ sinh viên trong quá trình giải quyết vấn đề. Sự động viên kịp thời của giảng viên sẽ khích lệ sinh viên tích cực tìm kiếm tri thức để mở rộng kiến thức của mình Mặt khác, giáo viên phải có tâm huyết với nghề, tình cảm yêu quý hết lòng vì các sinh viên, tạo ra mối quan hệ tốt giữa sinh viên và giáo viên. 
	Đối với sinh viên: Cần tích cực tham gia xây dựng bài và chuẩn bị bài chu đáo trước khi đến lớp; tập chung chú ý, hăng hái tham gia tranh luận tập thể và hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà giáo viên giao. Sinh viên cần hình thành cho mình thói quen ghi chép mới. Khi vận dụng sơ đồ tư duy, với mục tiêu người học là trung tâm thì giáo viên chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn còn các em phải tự mình trang bị tri thức. Do đặc điểm của sơ đồ tư duy là phải chọn lọc thông tin, từ ngữ, sắp xếp, bố cục để “ghi” thông tin cần thiết nhất và lôgíc, vì vậy, sử dụng sơ đồ tư duy sẽ giúp sinh viên dần dần hình thành cách ghi chép có hiệu quả chấm dứt tình trạng thầy đọc trò chép. 
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BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
	- Họ và tên: Đỗ Thị Ngát
     - Ngày, tháng, năm sinh: 10/04/1985		Giới tính: Nữ
     - Quê quán: Khánh An – Yên Khánh – Ninh Bình
     - Trú quán: 105 F chung cư Tây Thạnh – Tân Phú – TP. HCM
    - Đơn vị công tác: Khoa Lý luận chính trị -  Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng.
 - Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): đoàn viên
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: giảng viên môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
    - Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: Học vị thạc sĩ
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
- Bản thân luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chấp hành những quy định của nhà trường, khoa và tổ chuyên môn.
- Sống giản dị, lành mạnh, giữ vững phẩm chất đạo đức của người giáo viên, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Luôn cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 - Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn và nhận thức xã hội, chịu khó tìm tòi, cải tiến phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục.
- Tích cực tham gia các hoạt động trong công tác Đoàn, Hội sinh viên và các hoạt động do công đoàn trường, công đoàn khoa tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả của tổ chức.
- Luôn ý thức xây dựng tinh thần đoàn kết trong tổ, khoa cũng như trong nhà trường, quan tâm đến sinh viên để hiểu tâm tư, nguyện vọng của các em. 
 III.  CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG: không có
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